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ĐỀ BÀI
A. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước những câu trả lời đúng dưới đây:

Câu 1 (0.5đ):  Biểu tượng của phần mềm MSW logo:
A. [image: image1.png]





B. [image: image2.png]





C. [image: image3.png]




D. [image: image4.png]



Câu 2 (0.5đ): Trong các biểu tượng sau biểu tượng nào dùng để căn lề giữa?
A. [image: image5.png]





B.   [image: image6.png]





C. [image: image7.png]


   

 D.  [image: image8.png]



Câu 3 (0.5đ): Chỉ ra nút lệnh chọn phông chữ trong các nút lệnh sau?
     A.  [image: image9.png]1



                    B. [image: image10.png]Times New Roman v



   
C.  [image: image11.png]A4 Normal + Lapt ~




   D. [image: image12.png]i Read E




Câu 4 (0.5đ): Để tạo một Slide mới trong phần mềm trình chiếu em chọn công cụ:
A. [image: image13.png]Wordart




   B.      [image: image14.png]New
Slide ~



               C.       [image: image15.png]Shapes




      D.      [image: image16.png]Picture




      
Câu 5 (0.5đ): Trong phần mềm MSW Logo. Để thực hiện phép toán 3 + 5 x 4, em sẽ gõ dòng lệnh nào dưới đây trong cửa sổ lệnh?
A. print [3+ 5 x 4]
     B. print (3 + 5 x 4)      C. print 3 + 5 * 4
    D. print 3 + 4 x 5
Câu 6 (0.5đ): Các câu lệnh viết chữ sau đây, câu lệnh nào đúng?
A. Label [VIET NAM CHIEN THANG]
C. Label “VIET NAM CHIEN THANG”

B. Label VIET NAM CHIEN THANG
D. Label (VIET NAM CHIEN THANG)

Câu 7 (0.5đ): Trong phần mềm “The Monkey Eyes” em hãy khoanh vào những điểm khác nhau giữa hai hình sau?
[image: image17.png]



Câu 8 (0.5đ): Nối lệnh bên cột trái vào hành động tương ứng của Rùa bên cột phải (Trong phần mềm MSW logo)
	CS
	
	Tiến về phía trước n bước.

	BK n
	
	Lùi lại phía sau n bước.

	PU
	
	Quay phải k độ

	RT k
	
	Nhấc bút (Rùa không vẽ nữa)

	FD n
	
	Về vị trí xuất phát, xóa toàn bộ sân chơi

	PD
	
	Hạ bút (Rùa tiếp tục vẽ)


Câu 9 (0.5đ): Quan sát câu lệnh Repeat n [FD m RT k], điền câu trả lời thích hợp vào chỗ trống (…..)
a. Số lần lặp là:………...…………………………

b. Câu lệnh được lặp là: ………………………….
c. Tên câu lệnh là: ………………………………..
Câu 10 (0.5đ) Chọn câu trả lời đúng. Lệnh WAIT 120 có nghĩa là:
A. Rùa sẽ tạm dừng 120 tíc trước khi thực hiện công việc tiếp theo.

B. Vẽ xong mỗi lần lặp thì Rùa sẽ tạm dừng 1 giây trước khi thực hiện công việc tiếp theo.
B. THỰC HÀNH: (5đ)
Câu 1 (2đ): Viết các câu lệnh trong phần mềm MSW logo để vẽ hình sau:
(Chú ý: khuyết khích sử dụng câu lệnh lặp)

	[image: image18.png]150
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	……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………….


……………………………………………………………….………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………….…..

…………………………………………………………………………………………………….…..
Câu 2 (3đ): Em hãy tạo bài trình chiếu có chủ đề “Thông điệp 5K” có bố cục trang theo mẫu sau:
[image: image19.png]CAC BIEN PHAP, CHONG DICH
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a) Khởi động phần mềm PowerPoint, soạn thảo văn bản theo mẫu.

b) Chèn hình, chèn tranh ảnh đã cho sẵn ở thư mục “TU LIEU LOP 4”.
c) Tạo hiệu ứng chuyển động hợp lý cho văn bản và hình ảnh.

